
TÊN LĨNH VỰC
MÃ DỊCH VỤ CÔNG 

QUỐC GIA
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC 

ĐỘ

XV

484 41

Giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 

UBND Huyện

1.001622.000.00.00.H20 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3

485 42

Giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 

UBND Huyện

1.008950.000.00.00.H20
Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại khu công nghiệp
3

486 43

Giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 

UBND Huyện

1.008951.000.00.00.H20

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 

nghiệp

3

487 44

Giáo dục và đào tạo 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 

UBND Huyện

1.005099.000.00.00.H20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 3

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

STT

(Kèm theo Quyết định số  75/QĐ-UNND-HC ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
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